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LỜI NÓI ĐẦU 

 Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và 

người lao động, Công đoàn có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống chính 

trị xã hội và trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đời sống của đất nước.  

 Sự ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam gắn liền với sự hình thành và phát 

triển của giai cấp công nhân và hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Người đặt 

nền móng về chính trị, tư tưởng và tổ chức sự ra đời của tổ chức Công đoàn Việt 

Nam. Người nhấn mạnh: “Công hội trước hết là để đi lại với nhau cho tình cảm, hai 

là để nghiên cứu với nhau, ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá 

hơn bây giờ, bốn là giữ gìn quyền lợi cho công nhân, năm là để giúp quốc dân, giúp 

cho thế giới”. Người còn khẳng định: “Công hội là cơ quan của công nhân để chống 

lại tư bản và đế quốc chủ nghĩa”. Những lý luận về thành lập tổ chức Công đoàn của 

Nguyễn Ái Quốc được hội Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội truyền bá 

rộng rãi trong phong trào công nhân, nhiều tổ chức công hội được bí mật thành lập. 

Đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng, ngày 28.7.1929 theo quyết định của Đông 

Dương Cộng sản Đảng, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh triệu tập hội nghị đại biểu Công 

hội đỏ Bắc Kỳ lần thứ nhất. Sau này, Đại hội V Công đoàn Việt Nam tháng 2/1983 

đã quyết định lấy ngày 28/7/1919 là ngày kỷ niệm thành lập công đoàn Việt Nam). 

 Sự ra đời của Công đoàn cách mạng Việt Nam có ý nghĩa to lớn, đánh dấu sự 

lớn mạnh của phong trào công nhân, sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt 

Nam. Trải qua XII kỳ đại hội Công đoàn Việt Nam luôn tự hào là tổ chức đại diện 

chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức 

và người lao động. Hướng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Thư viện Lâm 

Đồng biên soạn thư mục giới thiệu sách chuyên đề về Công đoàn Việt Nam. 

Thư mục gồm 2 nội dung: 

 1. Quá trình hình thành và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam 

         2. Những đóng góp của tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân trong sự 

nghiệp cách mạng của dân tộc 

Tài liệu trong thư mục được sắp xếp theo trật tự bảng chữ cái tên tác giả và tên 

tài liệu. Trong quá trình biên soạn thư mục không tránh khỏi những thiếu sót. Rất 

mong nhận được ý kiến đóng góp của quý bạn đọc để các thư mục sau được hoàn 

chỉnh hơn. 

                                                                               

                                                                                Thư viện Lâm Đồng  
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I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔ CHỨC CÔNG 

ĐOÀN VIỆT NAM 

 1. Ban nghiên cứu lịch sử công đoàn Việt Nam. Lịch sử phong trào công nhân 

và công đoàn Việt Nam 1860-1945 : Sơ thảo lần thứ nhất. - Tái bản có bổ sung. - H. 

: Lao động, 1976. - 175tr. ; 19cm 

 Phân loại: 32(V)77(09) / L302S 

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.002658 

 Từ khoá: Phong trào công nhân, Phong trào công đoàn, Lịch sử 

2. Ban tổ chức Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Tài liệu tập huấn cán bộ 

công đoàn chủ chốt / Ban tổ chức Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tuyển chọn. - 

H. : Lao động, 2016. - 128tr. ; 21cm 

 Giới thiệu những nội dung hoạt động gắn với trách nhiệm của cán bộ công đoàn 

cơ sở: hợp đồng lao động, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, giải quyết 

tranh chấp lao động, đình công, tiền lương, xây dựng quan hệ lao động, thúc đẩy đối 

thoại xã hội tại đơn vị, doanh nghiệp... 

 Phân loại: 331.8709597 / T103L 

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.038006 

Kho Mượn: MV.055264 - 55265 

Kho lưu động: LD.018022 - 18023 

Từ khoá: Hoạt động công đoàn, Việt Nam,Tài liệu tập huấn 

3. Burke, Patrick. Hướng dẫn nhà quản lý và công đoàn về chương trình, chính 

sách phòng ngừa HIV/AIDS tại nơi làm việc / Ch.b.: Patrick Burke, Vũ Huy Hoàng. 

- H. : Lao động xã hội, 2005. - 344tr. ; 29cm 

ĐTTS ghi: Dự án Smartwork Việt Nam 

Tóm tắt: Xây dựng chính sách quản lý, phòng ngừa và chăm sóc trợ giúp người 

nhiễm HIV. Phối hợp phòng chống AIDS tại nơi làm việc. 

        Phân loại: 362.196 / H561D 

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.002604 

 Kho Mượn: MV.003145 

 Kho lưu động: LD.007401 

 Từ khoá: Hợp tác quốc tế, Phòng chống, Aids, Nơi làm việc 



5 
 

 4. Cẩm nang công tác dành cho cán bộ công đoàn cơ sở trong nhà trường / 

Vũ Đình Quyền tuyển chọn và hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2015. - 420tr. : ảnh chụp 

; 27cm 

 Tóm tắt: Cuốn sách gồm các quy định, hướng dẫn mới về công tác giáo dục và 

đào tạo, hướng dẫn công tác tuyên giáo Công đoàn 2015... 

 Phân loại: 331.8811371 / C120N 

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008298 

 Từ khoá: Giáo dục, Công đoàn, Cẩm nang 

5. Cẩm nang công tác đoàn dành cho lãnh đạo và cán bộ công đoàn. Hướng 

dẫn mới nhất về công tác tổ chức, quản lý tài chính, kế toán và hoạt động kế 

toán công đoàn 2011 / Thanh Thảo hệ thống hóa. - H. : Lao động, 2011. - 423tr. ; 

28cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức 

công đoàn Việt Nam. Những vấn đề cơ bản về tổ chức công đoàn Việt Nam. Những 

nội dung cơ bản về công tác tài chính công đoàn.... 

 Phân loại: 331.88 / C120N 

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006618 

 Từ khoá: Cán bộ Đoàn, Công tác Đoàn, Quản lí, Tài chính, Kế toán 

6. Cẩm nang nghiệp vụ tư vấn pháp luật của công đoàn / Lê Thanh Khương, 

Nguyễn Duy Vy, Trần Thanh Hà.... - H. : Lao động, 2010. - 419tr. ; 21cm 

 Tóm tắt: Thực trạng tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật công đoàn và kỹ năng 

tư vấn về một số lĩnh vực pháp luật. Các văn bản của nhà nước và Tổng Liên đoàn 

về tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật. Một số văn bản pháp luật về lao động và 

công đoàn và một số tình huống tư vấn pháp luật. 

 Phân loại: 344.59701 / C120N 

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.027975 

Kho Mượn: MV.020554 - 20555 

Từ khoá: Công đoàn, Pháp luật, Tư vấn 

7. Cẩm nang pháp luật dành cho công đoàn nâng cao vai trò của tổ chức 

công đoàn và vì lợi ích đoàn viên / Vũ Tươi biên soạn. - H. : Thế giới, 2018. - 366tr. 

; 27cm 

Tóm tắt: Cuốn sách gồm: Quản lý thu chi, tài chính trong công đoàn. Công tác 

kiểm tra, giám sát trong tổ chức công đoàn. Nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn 

trong giải Quyết tranh chấp giữa người lao động và doanh nghiệp. Chương trình hành 
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động vì lợi ích đoàn viên công đoàn. Quy chế khen thưởng và xử lý kỷ luật trong tổ 

chức công đoàn. 

Phân loại: 344.597018 / C120N 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.010471 

Từ khoá: Liên đoàn lao động, Luật và pháp chế, Việt Nam 

8. Cẩm nang về công tác nữ công dành cho công đoàn cơ sở. - H. : Lao động, 

2022. - 288tr. ; 21cm 

ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ban Nữ công 

Tóm tắt: Hướng dẫn hoạt động nữ công đoàn cơ sở; giải đáp một số tình huống 

cụ thể; chính sách đối với lao động nữ, phòng chống phân biệt đối xử tại nơi làm việc 

và phòng ngừa lao động trẻ em. 

Phân loại: 331.88113054209597 / C120N 

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.048279 

 Kho Mượn: MV.074944 - 74945 

 Kho lưu động: LD.033036 - 33037 

 Từ khoá: Ban Nữ công; Công đoàn cơ sở 

 9. Công đoàn và quan hệ lao động trong bối cảnh kinh tế thị trường tại Việt 

Nam : Tài liệu tham khảo. - H. : Lao động, 2011. - 279tr. : bảng ; 21cm 

 ĐTTS ghi: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Dự án Quan hệ lao động Việt 

Nam – ILO 

 Tóm tắt: Trình bày khái quát về thực tiễn tổ chức, nội dung và phương thức 

hoạt động công đoàn Việt Nam và vấn đề sửa đổi Luật Công đoàn. Thực trạng, thách 

thức và giải pháp về việc thành lập công đoàn cơ sở và mối quan hệ giữa công đoàn 

cấp trên cơ sở với công đoàn cơ sở. Một số vấn đề về quan hệ lao động, đối thoại xã 

hội tại doanh nghiệp. 

 Phân loại: 331.87 / C455Đ 

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.029195 

 Kho Mượn: MV.018843 -18844 

 Kho lưu động: LD.007037 

 Từ khoá: Công đoàn, Lao động, Việt Nam, Quan hệ lao động, Sách tham khảo 

 10. Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới, sáng tạo, bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động, vì sự phát triển ổn 

định, bền vững của đất nước / Phạm Thế Duyệt, Phan Thanh Khôi, Hoàng Chí 

Bảo... ; Nguyễn Đức Tuấn b.s.. - H. : Lao động, 2014. - 416tr. : bảng ; 28cm 
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 Phụ lục: tr. 195-411 

 Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn hoạt động của Công đoàn 

Việt Nam. Giới thiệu về Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo, bảo vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động, vì sự phát triển ổn định 

bền vững của đất nước. 

 Phân loại: 331.8709597 / C455Đ 

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008635 

 Kho Mượn: MV.046426 - 46427 

 Kho lưu động: LD.003750 - 3752 

 Từ khoá: Công đoàn, Việt Nam 

 11. Công đoàn Việt Nam từ đại hội I đến đại hội V. - H. : Lao động, 1984. - 

171tr. ; 19cm 

 Tóm tắt: Bối cảnh lịch sử trong và ngoài nước, những nội dung cơ bản của đại 

hội công đoàn Việt Nam từ đại hội I đến đại hội V. 

 Phân loại: 32(V)77(060) / C455Đ 

 Kho Mượn: MV.001930 

 Từ khoá: Công đoàn Việt Nam, Đại hội 

 12. Công đoàn Việt Nam từ đại hội I đến đại hội X / Nguyễn Văn Hùng, Lê 

Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Dung.... - H. : Lao động, 2008. - 700tr. ; 27cm 

 ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

 Tóm tắt: Tổng hợp biên niên đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ 1 đến lần thứ 

10. Báo cáo tình hình và nhiệm vụ của Ban chấp hành công đoàn tại các Đại hội công 

đoàn, các nghị quyết, điều lệ công đoàn Việt Nam. 

 Phân loại: 331.8709597 / C455Đ 

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.004008 - VV.006391 

 Từ khoá: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn, Đại hội, Việt Nam 

 13. Công đoàn với nhiệm vụ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của 

đoàn viên và công nhân lao động đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước / Ánh Tuyết, Hữu Sơn b.s.. - H. : Lao động, 2016. - 320tr. ; 21cm 

 Tóm tắt: Trình bày báo cáo sơ kết, chương trình số 1464/CTr-TLĐ ngày 

08/10/2013, hướng dẫn số 1762/HD-TLĐ ngày 26/11/2014, Quyết định số 89/QĐ-

TTg ngày 09/01/2013... 

  Phân loại: 331.88 / C455Đ 
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 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.038015 

 Kho Mượn: MV.055274 - 55275 

 Kho lưu động: LD.018047 - 18048 

  Từ khoá: Công đoàn, Bồi dưỡng, Đào tạo, Kỹ năng nghề nghiệp, Người lao 

động 

 14. Dương Văn Sao. Đổi mới nội dung phương pháp hoạt động công đoàn trong 

tình hình hiện nay / Dương Văn Sao, Chử Văn Thịnh, Nguyễn Hương Giang.... - H. 

: Lao động, 2010. - 448tr. ; 27cm 

 Tóm tắt: Nội dung, phương pháp hoạt động của Ban Chấp hành, Chủ tịch Công 

đoàn, Tổ trưởng Công đoàn trong giai đoạn hiện nay. Kinh nghiệm hoạt động Công 

đoàn ở một số ngành và Liên đoàn Lao động các tỉnh ở Việt Nam... 

 Phân loại: 331.8809597 / Đ452M 

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.004859 

 Kho Mượn: MV.018853-18854 

 Từ khoá: Công đoàn, Việt Nam, Thời kì đổi mới 

 15. Dương Văn Sao. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác công đoàn cơ sở / Dương 

Văn Sao. - H. : Lao động, 2015. - 246tr. ; 21cm 

 Thư mục: tr. 245 

 Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản về lý luận công đoàn; tổ chức, nhiệm 

vụ, quyền hạn của công đoàn cơ sở; nội dung phương pháp công tác của cán bộ công 

đoàn; tổ chức đại hội, hội nghị của công đoàn, nghiệp đoàn cơ sở; công tác phát triển 

đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; công tác tuyên truyền, giáo dục 

đoàn viên, người lao động của công đoàn cơ sở... 

 Phân loại: 331.8709597 / H561D 

  Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.036260 

 Kho Mượn: MV.051591 - 51592 

 Kho lưu động: LD.005313 - 5314 

 Từ khoá: Công tác, Công đoàn cơ sở, Nghiệp vụ, Việt Nam 

 16. Đan Tâm. Công đoàn Việt Nam truyền thống và hiện đại / Đan Tâm. - H. : 

Lao động, 2008. - 24cm 

 Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc cái nhìn biện chứng logic với lịch sử, lý luận 

với thực tiễn về sự vận động của Công đoàn Việt Nam trong sự đan xen quá khứ với 

hiện tại, truyền thống và hiện đại. 

 Phân loại: 331.87 / C455Đ 
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 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.003539 

 Từ khoá: Công đoàn, Truyền thống, Việt Nam 

 17. Đan Tâm. Trí thức và công đoàn : Sách tham khảo / Đan Tâm. - H. : Lao 

động, 2010. - 200tr. ; 19cm 

 Tóm tắt: Trình bày khái quát về tầng lớp trí thức nói chung và trí thức Việt Nam 

nói riêng. Bác Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam với trí thức. Tầm quan trọng của trí 

thức và người trí thức Việt Nam đối với phát triển đất nước trong đó có giai cấp công 

nhân và công đoàn Việt Nam. 

  Phân loại: 305.5 / TR300T 

 Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.017527 - 17528 

 Từ khoá: Công đoàn, Trí thức, Việt Nam, Sách tham khảo 

 18. Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo Công đoàn Việt Nam. - 

H. : Lao động, 1985. - 88tr. ; 19cm 

 Tóm tắt: Hiểu được một cách có hệ thống những quan điểm của Đảng cộng sản 

Việt Nam về Công đoàn, về quá trình Đảng tổ chức ra Công đoàn Việt Nam. Những 

quan điểm lãnh đạo của Đảng đối với Công đoàn. 

 Phân loại: 324.2597071 / Đ106C 

 Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.001280 

 Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Lãnh đạo, Công đoàn 

 19. Đào Thanh Hải. Cẩm nang về tổ chức và hoạt động quyền và trách nhiệm 

dành lãnh đạo, cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở : Theo quy định mới nhất 

của đại hội X công đoàn Việt Nam: Tập hợp năm 2009 / Đào Thanh Hải. - H. : Lao 

động, 2009. - 569tr. ; 27cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu đường lối chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ các cấp 

công đoàn và qui định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công đoàn cơ sở. Vấn đề 

xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu giai đoạn hiện nay và phương 

hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn giáo dục Việt Nam. 

 Phân loại: 331.8709597 / C120N 

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.004033 

 Từ khoá: Cán bộ, Công đoàn cơ sở, Hoạt động, Đào tạo, Việt Nam, Sách tra 

cứu 

 20. Đặng Ngọc Tùng. Giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam thời kỳ đẩy 

mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước / Đặng Ngọc Tùng. - H. : Lao động, 

2014. - 280tr. ; 21c m 
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 Tóm tắt: Quá trình xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Những trang sử hào hùng và trách nhiệm 

lớn lao của Công đoàn Việt Nam. 

 Phân loại: 305.56209597 / GI-103C 

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.035066 

 Kho Mượn: MV.046418-46419 

 Từ khoá: Công nghiệp hoá, Công đoàn, Giai cấp công nhân, Hiện đại hoá, Việt 

Nam 

 21. Đảng cộng sản Việt Nam với Đại hội X Công đoàn Việt Nam. - H. : Lao 

động, 2009. - 452tr. ; 21cm 

 Tóm tắt: Sự đánh gía sát sao của Đảng đối với phong trào công nhân và hoạt 

động công đoàn trong những năm qua mà còn định hướng nội dung phương thức 

hoạt động cho các cấp công đoàn trong thời gian tới thể hiện sự quan tâm sâu sắc của 

Đảng đến tổ chức Công đoàn Việt Nam. 

 Phân loại: 331.8709597 / Đ106C 

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.022047 

 Từ khoá: Công đoàn, Việt Nam, Đại hội, Đảng Cộng sản Việt Nam 

 22. Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII (sửa đổi, bổ sung) : Những quy 

định mới về quản lý thu, chi tài chính và chế độ chính sách mới đối với người 

lao động / Tăng Bình, Ái Phương hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2020. - 408tr. ; 27cm 

 Tóm tắt: Trình bày điều lệ Công đoàn Việt Nam. Luật Công đoàn và những văn 

bản hướng dẫn thực hiện. Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, 

nghiệp đoàn cơ sở. Quản lý tài chính trong tổ chức công đoàn. Quy chế dân chủ, 

cung cấp thông tin trong tổ chức công đoàn. Quy chế khen thưởng của tổ chức công 

đoàn. Các chế độ được hưởng khi tham gia bảo hiểm bắt buộc. Hướng dẫn tính mức 

tiền lương đóng bảo hiểm bắt buộc mới nhất năm 2020. 

 Phân loại: 331.87109597 / Đ309L 

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.013137 

 Từ khoá: Điều lệ Công đoàn 

 23. Đỗ Quang Hưng. Lịch sử giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt 

Nam từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XXI / Đỗ Quang Hưng ch.b.. - H. : Lao động, 

2011. - 521tr. ; 27cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu quá trình xây dựng và phát triển của phong trào công nhân 

và Công đoàn Việt Nam qua các giai đoạn: từ cuối thế kỷ XIX đến 1954; 1954-1975; 

1976-2000; giai đoạn 1998-2008 và giai đoạn 2008-2013. 
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Phân loại: 305.509597 / L302S 

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006584 

Kho Mượn: MV.017385 - 17386 

Kho lưu động: LD.006266 

Từ khoá: Công đoàn, Giai cấp công nhân, Lịch sử, Việt Nam 

24. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn theo Nghị quyết Đại hội 

XII Công đoàn Việt Nam / Nguyễn Ngọc Hà, Bùi Sỹ Lợi, Đoàn Minh Huấn... ; B.s.: 

Nguyễn Thị Lan Anh.... - H. : Lao động, 2019. - 400tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công đoàn. Đổi mới 

tổ chức và hoạt động công đoàn; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người 

lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; 

góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giới thiệu một số văn bản chỉ đạo và phối 

hợp hoạt động của tổ chức công đoàn. 

Phân loại: 331.8709597 / Đ452M 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.044708 

Kho Mượn: MV.067239 - 67240 

Kho lưu động: LD.029823 - 29824 

Từ khoá: Tổ chức, Tổ chức, Đổi mới, Công đoàn 

25. Giai cấp công nhân và người lao động học tập và làm theo tấm gương 

Bác Hồ / B.s.: Phan Thị Ánh Tuyết, Đặng Thị Mai Anh, Lê Thị Hằng. - H. : Lao 

động, 2019. - 306tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, bài nói, thư của Bác với giai cấp công nhân, 

lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Giới thiệu những tấm gương công nhân, 

lao động điển hình trong phong trào học tập và làm theo lời Bác. 

Phân loại: 305.56209597 / GI-103C 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.044735 

Kho Mượn: MV.067258 - 67259 

Kho lưu động: LD.029815 - 29816 

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giai cấp công nhân, Học tập, Người lao động 

26. Hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cơ sở : Các quy 

định pháp luật mới nhất áp dụng cho tổ chức công đoàn 2013 / Vũ Hoa Tươi st, 

hệ thống hóa. - H. : Lao động, 2013. - 427tr. ; 27cm 
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Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức, nội dung, phương pháp hoạt động công 

đoàn cơ sở giúp cán bộ công đoàn nắm rõ những qui định của pháp luật và qui trình 

thực hiện nhiệm vụ của công đoàn trong cơ quan. 

Phân loại: 344.59701 / H516D 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007019 

Từ khoá: Công đoàn, Nghiệp vụ, Pháp luật, Việt Nam 

27. Hướng dẫn chi tiết về tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu nội bộ, mua sắm, thanh 

quyết toán, quản lý công khai tài chính và xấy dựng dự toán trong tổ chức công 

đoàn dành cho cán bộ công đoàn các cấp / Tài Thành, Vũ Thanh sưu tầm, hệ thống 

hóa. - H. : Lao đông Xã hội, 2014. - 399tr. ; 28cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn chi tiết về tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu nội bộ, mua sắm, 

thanh quyết toán, quản lý công khai tài chính và xây dựng dự toán trong tổ chức công 

đoàn dành cho cán bộ công đoàn các cấp. 

Phân loại: 352.4959701 / H461D 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007904 

Từ khoá: Pháp luật, Hướng dẫn, Chi tiêu, Nôi bộ, Xây dựng, Dự toán, Công 

đoàn 

28. Hướng dẫn nhà quản lý và công đoàn về chương trình, chính sách 

phòng ngừa HIV/AIDS tại nơi làm việc. - H. : Lao động - Xã hội, 2005. - 344tr. ; 

29cm 

Tóm tắt: Tổng quan về tình hình HIV/AIDS trên thế giới và ở Việt Nam. Xây 

dựng chính sách phòng ngừa HIV/AIDS và chương trình giáo dục phòng, chăm sóc 

và trợ giúp người nhiễm HIV. Những vấn đề cơ bản cần biết về sự lây nhiễm HIV, 

phòng ngừa, tuyên truyền viên HIV. 

Phân loại: 362.196 / H561D 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.003082 

Kho Mượn: MV.021564 - 21565 

Từ khoá: Công đoàn, Người quản lí, Chương trình, Chính sách, Phòng chống, 

AIDS, HIV 

29. Hướng dẫn qui định tiêu chuẩn chế độ chi tiêu - bổ nhiệm - miễn nhiệm 

- điều động - kỷ luật cán bộ công chức trong hệ thống công đoàn / Lan Phương 

s.t., hệ thống hóa. - H. : Lao động, 2011. - 486tr. ; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu hướng dẫn về Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa X và 

hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục của tổ chức công đoàn. 

Hướng dẫn xét kỷ niệm chương, bằng công nhận cơ sở văn hóa... 
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Phân loại: 344.59701 / N122C 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006644 

Từ khoá: Qui định, Kỉ luật, Công đoàn, Công chức 

30. Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. - H. : Lao động, 2020. 

- 96tr. ; 19cm 

ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam gồm 

những quy định về đoàn viên và cán bộ công đoàn, nguyên tắc và hệ thống tổ chức 

công đoàn, công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, liên 

đoàn lao động các cấp, công tác nữ công, tài chính và tài sản công đoàn, công tác 

kiểm tra công đoàn các cấp, khen thưởng và kỷ luật, chấp hành Điều lệ Công đoàn 

Việt Nam. 

Phân loại: 331.87109597 / H561D 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.048307 

Từ khoá: Điều lệ Công đoàn 

31. Hướng dẫn thực hiện chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính 

trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính 

trị - xã hội. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 164tr. ; 19cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng 

Tóm tắt: Cung cấp các nội dung lý luận chính trị về chủ nghĩa xã hội, con đường 

đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta và hệ thống chính trị ở Việt Nam. Hướng dẫn chi 

tiết phần nghiệp vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, 

Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

Phân loại: 320.9597 / H561D 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.040987 

Kho Mượn: MV.061301 - 61302 

Kho lưu động: LD.026182 - 26183 

Từ khoá: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lý luận chính trị, Nghiệp vụ, Tổ chức 

chính trị xã hội, Tài liệu hướng dẫn. 

32. Kỹ năng chuẩn bị tài liệu, trình bày văn bản, thực hiện chế độ báo cáo 

của tổ chức công đoàn: Mẫu tham khảo văn bản. Quy định mới nhất về lao động 

tiền lương của cán bộ công đoàn và người lao động / S.t., hệ thống hóa: Thu 

Huyền, Ái Phương. - H. : Lao Động, 2011. - 488tr. ; 27cm. - (Nghiệp vụ hành chính 

văn phòng) 
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ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam   

Tóm tắt: Giới thiệu quy định mới nhất về chế độ báo cáo, công tác văn thư lưu 

trữ, về thẩm quyền ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức công 

đoàn. Đồng thời tham khảo mẫu các loại văn bản tổ chức công đoàn có thẩm quyền 

ban hành... 

Phân loại: 344.59701 / K600N 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006533 

Từ khoá: Kĩ năng, Quản lí hành chính, Công đoàn 

33. Luật công đoàn bộ luật lao động 2013 / Hoàng Anh hệ thống hóa. - H. : 

Hồng Đức, 2012. - 143tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những luật công đoàn , bộ luật lao đông năm 2013. 

Phân loại: 344.59701 / L504C 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.029603 

Kho Mượn: MV.020584 - 20585 

Từ khoá: Luật Công đoàn, Luật Lao động 

34. Luật Công đoàn năm 1990 và nghị định hướng dẫn thi hành. - H. : Chính 

trị Quốc gia, 2012. - 80tr. ; 19cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của Công đoàn 

Việt Nam. 

Phân loại: 344.59701 / L504C 

Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.020586 

Từ khoá: Pháp luật, Luật Công đoàn, Văn bản pháp luật, Việt Nam 

35. Luật Công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành / Tuấn Đức b.s và 

sưu tầm. - H. : Lao động, 2006. - 228tr. ; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung của Luật Công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. Một số văn bản liên quan đến quyền và trách nhiệm của công đoàn. 

Phân loại: 34(V)91 / L504C 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.019032 

Từ khoá: Pháp luật, Luật Công đoàn, Văn bản, Hướng dẫn, Thi hành 

36. Lý luận công đoàn trong thời kì chuyển sang kinh tế thị trường xã hội 

chủ nghĩa : Đại cương và bình luận. Tài liệu tham khảo/ Tôn Trung Phạm, An 

Miêu, Phùng Đồng Khánh (ch.b.), Trần Ký (cố vấn); Nguyễn Tiến Chiêm dịch. - H. 

: Lao động, 2004. - 799 tr. ; 21 cm 
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Tóm tắt: Điểm xuất phát và cơ sở của lý luận công đoàn, hạt nhân và đường 

dây xuyên suốt lý luận công đoàn, môi trường của lý luận công đoàn, pháp chế hóa, 

chế độ hóa công đoàn, đối sách xã hội của công đoàn, xây dựng và cải cách bản thân 

của công đoàn, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm và thành quả lý luận công đoàn. 

Phân loại: 331.88 / L600L 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.017825 

Kho Mượn: MV.001952, MV.054287 

Từ khoá: Công đoàn, Kinh tế thị trường, Xã hội XHCN, Trung Quốc 

37. Mai Thanh. Quá trình phát triển của giai cấp công nhân và công đoàn Việt 

Nam / Mai Thanh. - H. : Lao động, 2015. - 131tr. ; 19cm 

Phụ lục: tr. 104-128. - Thư mục: tr. 129 

Tóm tắt: Tiếp cận những vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn phong trào công nhân 

và công đoàn Việt Nam. Vai trò của cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười và chủ 

nghĩa xã hội hiện thực. Giới thiệu những giai đoạn lịch sử của giai cấp công nhân và 

tổ chức công đoàn Việt Nam... 

Phân loại: 305.56209597 / QU100T 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.036258 

Kho Mượn: MV.051581 - 51582 

Kho lưu động: LD.005305 - 5306 

Từ khoá: Công đoàn, Giai cấp công nhân, Phát triển, Việt Nam 

38. Mẫu soạn thảo văn bản dùng trong tổ chức công đoàn thực hiện đổi 

mới nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn năm 2011 chế độ kế toán trong 

công đoàn / Thu Huyền, Ái Phương s.t., hệ thống hóa. - H. : Lao động, 2011. - 475tr. 

: bảng ; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 50 mẫu văn bản tổ chức công đoàn thường dùng; Nâng cao 

chất lượng hoạt động công đoàn và các chương trình hành động của công đoàn giai 

đoạn 2011 -2020; Hướng dẫn về khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều 

động, bồi dưỡng cán bộ công đoàn... 

Phân loại: 351.597 / M125S 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006491 

Từ khoá: Công đoàn, Văn bản, Kế toán 

39. 50 câu hỏi về công đoàn. - H. : Lao động, 1975. - 94tr. ; 19cm. - (Loại sách 

chính trị phổ thông) 
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Tóm tắt: Được biên soạn dưới hình thức những câu hỏi và những câu trả lời sắp 

xếp một cách có hệ thống để cố gắng mang lại một khái niệm tương đối sáng tỏ, 

chính xác về những nhận thức căn bản đối với tổ chức công đoàn. 

Phân loại: 32(V)77 / N114M 

Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.001936 

Từ khoá: Công đoàn, Việt Nam 

40. Lê Quang Minh. Công nhân viên chức và cán bộ công đoàn học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / S.t., b.s.: Lê Quang Minh, Trần Đức Huy. - 

H. : Lao động, 2012. - 387tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh. Giới thiệu các bài viết về tấm gương đạo đức, nhân 

cách hoàn hảo, hình mẫu về con người Hồ Chí Minh, và bài viết của công nhân viên 

chức, cán bộ công đoàn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Phân loại: 170 / C455N 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.031261 

Kho Mượn: MV.016508 - 16509 

Kho lưu động: LD.006062 

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học tập, Đạo đức 

41. Lê Thanh Hà. Phát triển nguồn nhân lực công nghiệp Việt Nam trong quá 

trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và vai trò của công đoàn / Lê Thanh 

Hà. - H. : Lao động, 2009. - 288tr. ; 19cm 

Mục lục: tr.285-287 

Tóm tắt: Cơ sở lý luận, thực trạng và các giải pháp phát triển nguồn nhân lực 

công nghiệp Việt Nam. 

Phân loại: 331.7009597 / PH110T 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.025329 

Kho Mượn: MV.018823 

Từ khoá: Lao động, Việt Nam, Công đoàn, Thị trường, Công nghiệp hoá, Quản 

lí nhân lực, Hiện đại hoá 

42. Nâng cao vai trò của Công đoàn trong việc thực hiện quyền lợi đảm 

bảo, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên và người lao động / Nguyễn Xuân Phúc, Trần 

Việt An, Phan Mạnh Hùng... ; B.s.: Nguyễn Thị Lan Anh, Vũ Kim Thanh. - H. : Lao 

động, 2018. - 331tr. : bảng ; 21cm 
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Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nâng cao vai trò của Công đoàn trong việc thực 

hiện quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, người lao động; đổi mới tổ 

chức và hoạt động của Công đoàn; thực hiện một số văn bản của Nhà nước và Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc chỉ đạo thực hiện quyền lợi đảm bảo, phúc 

lợi tốt hơn cho đoàn viên, người lao động. 

Phân loại: 344.59701 / N122C 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.040765 

Kho Mượn: MV.060842 - 60843 

Kho lưu động: LD.025737 - 25738 

Từ khoá: Công đoàn, Lao động, Pháp luật, Việt Nam 

43. Nâng cao vai trò của công đoàn trong việc xây dựng chính sách, pháp 

luật bảo vệ quyền, lời ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân viên chức, lao 

động / Trần Mạnh Dũng (b.s). - H. : Lao động, 2010. - 540tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số kinh nghiệm và kỹ năng trong hoạt động và tổ chức 

công đoàn. Một số tình huống pháp luật liên quan đến lợi ích của đoàn viên, công 

nhân viên chức, lao động và gợi ý hướng giải quyết. Giới thiệu các văn bản pháp luật 

lao động. 

Phân loại: 344.59701 / N122C 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.026754 

Kho Mượn: MV.020598 - 20599 

Kho lưu động: LD.006671 

Từ khoá: Pháp luật, Việt Nam, Công đoàn, Chính sách, Pháp luật, Bảo vệ, 

Người lao động 

44. Nguyễn Anh Tuấn. Đối thoại trong doanh nghiệp và vai trò của công đoàn 

: Sách chuyên khảo / Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đức Hữu. - H. : Lao động, 2015. - 

212tr. ; 19cm 

ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. - Thư mục: tr. 203-207 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về đối thoại trong doanh nghiệp. Thực 

trạng và một số giải pháp đối thoại trong doanh nghiệp và vai trò của công đoàn. 

Phân loại: 331.883409597 / Đ452T 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.036262 

Kho Mượn: MV.051579 - 51580 

Kho lưu động: LD.005311 - 5312 
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Từ khoá: Công đoàn, Doanh nghiệp, Vai trò, Đối thoại, Việt Nam, Sách chuyên 

khảo 

45. Những chặng đường lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức 

công đoàn Việt Nam (1929-2011) / Nguyễn Khắc Hòa, Lê Trung Kiên, Ái Phương, 

Thu Huyền tuyển chọn, s.t., b.s. - H. : Lao động, 2011. - 450tr. ; 27cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu về sự ra đời và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức 

công đoàn ở Việt Nam giai đoạn từ 1929 đến 2011. 

Phân loại: 331.8809597 / NH556C 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006617 

Từ khoá: Công đoàn,Lịch sử, Giai cấp công nhân, Việt Nam 

46. Niềm tự hào của đoàn viên công nhân lao động đối với tổ chức công 

đoàn Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo/ Nguyễn Mạnh Thắng (ch.b.), Vũ Thị 

Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Cẩm.... - H. : Lao động, 2021. - 254tr. ; 21cm 

Thư mục: tr. 239-254 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở khoa học về niềm tự hào của đoàn viên công nhân lao 

động đối với tổ chức công đoàn. Thực trạng niềm tự hào của đoàn viên công nhân 

lao động đối với tổ chức công đoàn và tổ chức công đoàn Việt Nam ngày càng phát 

triển lớn mạnh là niềm tự hào của đoàn viên công nhân lao động. 

Phân loại: 331.873209597 / N304T 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.047124 

Kho Mượn: MV.072395 – 72396 

Kho lưu động: LD.032148 – 32149 

Từ khoá: Công đoàn Việt Nam, Công đoàn viên, Công nhân 

47. Phạm Hùng. Hướng dẫn tổ chức , hoạt động của công đoàn và những quy 

định về lao động - tiền lương, chế độ chi tiêu và sử dụng ngân sách công đoàn năm 

2011 / Phạm Hùng ch.b.. - H. : Lao động, 2011. - 491tr. ; 27cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của công đoàn cơ sở hướng đến xây 

dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Các quy định mới nhất về chế độ chi tiêu, chế độ 

kế toán và sử dụng ngân sách công đoàn năm 2011... 

Phân loại: 334.597 / H561D 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006620 

Từ khoá: Công đoàn, Luật lao động, Tiền lương, Ngân sách 
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48. Phan Thanh Tùng.Nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ công đoàn và 

công nhân lao động trong tình hình hiện nay / Phan Thanh Tùng, Phạm Hoàng Hà. - 

H. : Lao động, 2013. - 699tr. ; 19cm 

Tóm tắt: Thông tin pháp luật về luật lao động cho người lao động và cán bộ 

công đoàn. Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công nhân lao động của 

cán bộ công đoàn. Các văn bản pháp luật của nhà nước về lao động. 

Phân loại: 344.59701 / N122C 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.032184 

Kho Mượn: MV.020596 - 20597 

Kho lưu động: LD.006655 – 6656 

Từ khoá: Giáo dục, Lao động, Người lao động, Pháp luật, Việt Nam, Cán bộ 

công đoàn 

49. Pháp luật về lao động và công đoàn. - H. : Lao động, 2004. - 379tr. ; 19cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại Học Công Đoàn 

Tóm tắt: Những chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về quan hệ lao 

động cũng như tổ chức công đoàn trên cơ sở kế thừa những tư tưởng pháp luật tiên 

tiến và phân tích, đối chiếu, viện dẫn những văn bản pháp luật thực định. 

Phân loại: 34(V)9, 34(V)91 / PH109L 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.015556 

Kho Mượn: MV.003095 

Từ khoá: Pháp luật, Lao động, Công đoàn 

50. Quan hệ lao động trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt 

Nam và vai trò của công đoàn / Lê Thanh Hà (ch.b.), Phan Minh Quý, Đặng Quang 

Hợp.... - H. : Lao động, 2012. - 268tr. : /bảng ; 19cm 

Thư mục: tr. 261-264 

Tóm tắt: Một số vấn đề về vai trò công đoàn và quan hệ lao động trong doanh 

nghiệp. Thực trạng quan hệ lao động và vai trò của công đoàn trong doanh nghiệp 

cùng những giải pháp xây dựng quan hệ lao động trong doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài ở Việt Nam. 

Phân loại: 331.87 / QU105H 

Kho Mượn: MV.018845 – 18846 

Kho lưu động: LD.007036 

Từ khoá: Công đoàn, Doanh nghiệp, Giải pháp, Lao động, Thực trạng, Quan 

hệ lao động 
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51. Quy chế quản lý, chi tiêu tài chính công đoàn và những quy định mới 

nhất về tiền lương, phụ cấp, phân phối nguồn thu ngân sách công đoàn 2012 / 

Tuấn Anh hệ thống hóa. - H. : Lao động, 2011. - 431tr. ; 27cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn nghệp vụ hoạt động của công đoàn các cấp. Quy định mới 

nhất về tổ chức và hoạt động của công đoàn các cấp. Chế độ kế toán và các mẫu văn 

bản về tài chính, kế toán dùng trong các tổ chức công đoàn... 

Phân loại: 331.8809597 / QU-600C 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006619 

Kho Mượn: MV.018855 

Từ khoá: Sách tra cứu, Tài chính, Công đoàn, Quản lí, Qui chế, Chi phí 

52. Quy chế tổ chức, quản lý tài chính và phân phối nguồn thu ngân sách 

của tổ chức công đoàn và doanh nghiệp công đoàn : Công tác kế toán, kiểm tra, 

xử lý kỷ thuật, khen thưởng trong công đoàn / Thu Huyền, Ái Phương s.t., hệ 

thống hóa. - H. : Lao động, 2011. - 263tr. : bảng ; 27cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán HCSN trong các đơn vị kế toán 

công đoàn. Hướng dẫn chế độ thu, chế độ chi tài chính, quản lý tài chính trong công 

đoàn và doanh nghiệp công đoàn. Quản lý tài sản nhà nước trong các cấp công đoàn... 

Phân loại: 331.8809597 / QU-600C 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006616 

Từ khoá: Công đoàn, Phương pháp quản lí, Doanh nghiệp, Kế toán 

53. Quyền Công đoàn / Đặng Quang Điều s.t., hệ thống, b.s.. - H. : Lao động, 

2018. - 195tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung quyền công đoàn quy định trong Hiến pháp Việt Nam năm 

2013, pháp luật quốc tế về quyền Công đoàn và quyền Công đoàn trong pháp luật 

Việt Nam. Giới thiệu một số văn bản hướng dẫn của Tổng Liên đoàn về quyền của 

Công đoàn. 

Phân loại: 344.59701871 / Q527C 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.040776 

Kho Mượn: MV.060834 - 60835 

Kho lưu động: LD.025729 - 25730 

Từ khoá: Pháp luật, Công đoàn, Quyền, Việt Nam 

54. Quyền công đoàn của người lao động trong các doanh nghiệp ở Việt 

Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Vũ Anh Đức (ch.b.), Lê Thị Châu, Nguyễn 

Minh Phú, Nguyễn Văn Phong. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 203tr. ; 21cm 
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Thư mục: tr. 193-203 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về quyền công đoàn của người lao 

động; nghiên cứu thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về quyền công 

đoàn của người lao động trong các doanh nghiệp; đưa ra quan điểm và giải pháp bảo 

đảm quyền công đoàn của người lao động trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện 

nay. 

Phân loại: 344.5970188 / QU603C 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.045318 

Kho Mượn: MV.068156 - 68157 

Từ khoá: Doanh nghiệp, Người lao động, Công đoàn, Pháp luật, Quyền 

55. Quyền và trách nhiệm của công đoàn trong các văn bản pháp luật hiện 

hành. - H. : Lao động, 1996. - 292tr. ; 19cm 

ĐTTSghi: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ban pháp luật 

Tóm tắt: Luật công đoàn 1990 và toàn bộ các văn bản hướng dẫn thi hành, trích 

các điều khoản có liên quan đến quyền trách nhiệm của công đoàn được quy định ở 

tất cả các văn bản pháp luật khác. 

Phân loại: 32(V)77:34 / QU-603V 

Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.001929 

Từ khoá: Văn bản pháp luật, Luật công đoàn 

56. Sổ tay bồi dưỡng nghiệp vụ nắm bắt và xử lý thông tin dư luận xã hội 

của tổ chức công đoàn Việt Nam. - H. : Lao động, 2016. - 200tr. : bảng ; 21cm 

ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ban Tuyên giáo 

Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về công tác điều tra, nắm bắt, nghiên 

cứu dư luận xã hội. Nắm bắt dư luận xã hội và giải quyết "tình huống", "điểm nóng" 

ở cơ sở... 

Phân loại: 331.8709597 / S450T 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.037989 

Kho Mượn: MV.055258 - 55259 

Kho lưu động: LD.018016 - 18017 

Từ khoá: Sổ tay, Công đoàn, Bồi dưỡng nghiệp vụ, Việt Nam 

57. Sổ tay nghiệp vụ công đoàn - Chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm 

và quản lý tài chính, kế toán đối với tổ chức công đoàn 2015 / S.t., hệ thống hoá: 

Thuỳ Linh, Việt Trinh. - H. : Tài chính, 2014. - 398tr. : bảng ; 28cm 
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Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về chế độ kế toán, tài chính trong 

các cơ quan công đoàn. Giới thiệu luật công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Hướng dẫn thoả ước lao động tập thể, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện 

qui chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc và một số qui định mới về hoạt động của công 

đoàn các cấp, về lao động, việc làm.... 

Phân loại: 344.5970102632 / S450T 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008082 

Kho Mượn: MV.043679 - 43680 

Từ khoá: Tiền lương, Bảo hiểm, Quản lí tài chính, Pháp luật, Luật công đoàn, 

Việt Nam, Sổ tay 

58. Sổ tay pháp luật dành cho cán bộ công đoàn trong các doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài / Lan Anh, Đình Lâm b.s.. - H. : Lao động, 2016. - 280tr. ; 

21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số nội dung cơ bản của bộ luật lao động năm 2012; luật 

việc làm năm 2013; Luật bảo hiểm xã hội năm 2014; Luật bảo hiểm y tế năm 2014 

dành cho cán bộ công đoàn trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Phân loại: 344.5970102638 / S450T 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.038011 

Kho Mượn: MV.055260 - 55261 

Kho lưu động: LD.018018 - 18019 

Từ khoá: Pháp luật, Công đoàn, Doanh nghiệp nước ngoài, Việt Nam, Sổ tay 

59. Sổ tay pháp luật lao động và công đoàn dùng cho công nhân lao động 

trong các doanh nghiệp / Phan Anh Tuyết b.s.. - H. : Lao động, 2018. - 500tr. ; 

21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số nghị định pháp luật lao động: một số nội dung của 

bộ luật Lao động, hướng dẫn thi hành về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, tiền 

lương...; pháp luật công đoàn và một số văn bản của Tồng liên đoàn hướng dẫn hoạt 

động công đoàn. 

Phân loại: 344.59701 / S450T 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.040774 

Kho Mượn: MV.060838 - 60839 

Kho lưu động: LD.025733 - 25734 

Từ khoá: Lao động,Pháp luật, Công đoàn, Việt Nam, Sổ tay 
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60.Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho 

cán bộ công đoàn ở cơ sở. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 192tr. ; 19cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam 

Tóm tắt: Cung cấp các nội dung lý luận chính trị về chủ nghĩa xã hội, con đường 

đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 30 năm đổi mởi ở Việt Nam và hệ thống chính trị 

ở Việt Nam. Cung cấp kiến thức cơ bản về phong trào công nhân và tổ chức Công 

đoàn Việt Nam; giới thiệu những nội dung và phương pháp hoạt động chủ yếu của 

công đoàn cơ sở. 

Phân loại: 331.8709597 / T103L 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.040993 

Kho Mượn: MV.061313 - 61314 

Kho lưu động: LD.026194 - 26195 

Từ khoá: Nghiệp vụ, Công đoàn cơ sở, Lí luận chính trị, Tài liệu bồi dưỡng 

61. Tài liệu về an toàn, vệ sinh lao động dành cho cán bộ công đoàn, cán bộ 

làm công tác an toàn, vệ sinh lao động / B.s.: Hồ Thị Kim Ngân, Đỗ Việt Đức, Ban 

Quan hệ lao động. - H. : Công an nhân dân, 2021. - 374tr. : minh hoạ ; 21cm 

ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ban Quan hệ lao động. - Phụ 

lục: tr. 185-368 

Tóm tắt: Khái quát những vấn đề cơ bản về công tác an toàn, vệ sinh lao động. 

Nêu những nội dung về kỹ thuật an toàn lao động và các biện pháp phòng tránh tai 

nạn lao động. Trình bày những nội dụng về kỹ thuật vệ sinh lao động và các biện 

pháp phòng ngừa bệnh nghề nghiệp. Trách nhiệm, quyền hạn của công đoàn cơ sở 

trong công tác an toàn, vệ sinh lao động và tổ chức hoạt động mạng lưới an toàn vệ 

sinh viên. Đưa ra biện pháp quản lý nguy cơ và rủi ro tại nơi làm việc, hoạt động tự 

cải thiện điều kiện lao động nơi làm việc. 

Phân loại: 363.1 / T103L 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.046920 

Kho Mượn: MV.071654 - 71655 

Kho lưu động: LD.031881 - 31882 

Từ khoá: Vệ sinh lao động, An toàn lao động 

62. Tài liệu huấn luyện cán bộ công đoàn : Chương trình sơ cấp. - H. : Lao 

động, 1979. - 357tr. ; 19cm 

Tóm tắt: Sơ lược lịch sử phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam từ 1884 

đến nay. 
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Phân loại: 32(V)77 / T103L 

Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.001937 

Từ khoá: Công đoàn, Tài liệu, Huấn luyện, Cán bộ 

63. 85 năm công đoàn Việt Nam xây dựng và phát triển : 28/7/1929 - 

28/7/2014 / Tài Thành, Vũ Thanh s.t., b.s.. - H. : Lao động Xã hội, 2014. - 399tr. ; 

27cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu, tìm hiểu truyền thống hào hùng của công đoàn Việt Nam 

trong suốt chặng đường lịch sử 85 năm và các qui định, chính sách mới về tổ chức 

hoạt động của công đoàn. 

Phân loại: 331.8709597 / T104M 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007672 

Từ khoá: Công đoàn, Chính sách, Xây dựng, Hoạt động, Việt Nam 

64. Tăng Bình. Nghiệp vụ công tác công đoàn các giải pháp đảm bảo việc làm 

bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động / Hệ 

thống: Tăng Bình, Ái Phương. - H. : Hồng Đức, 2021. - 400tr. ; 27cm 

Tóm tắt: Gồm các kiến thức về: Đổi mới công tác tổ chức, đảm bảo việc làm 

bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động; 

một số quy định về quyền, trách nhiệm và hoạt động của tổ chức công đoàn; hướng 

dẫn tư vấn về quyền, nghĩa vụ của người lao động khi giao kết, thực hiện hợp đồng 

lao động với đơn vị sử dụng lao động; công đoàn tham gia đối thoại tại nơi làm việc, 

thương lượng tập thể, thoả ước lao động tập thể; công đoàn tham gia xây dựng và 

giám sát thực hiện thang lương, bảng lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi... 

Phân loại: 344.5970188 / NGH307V 

Ký hiệu kho: Kho Tra Cứu: TC.002222 

Từ khoá: Công đoàn, Lao động, Nghiệp vụ 

65. Tăng Bình. Nghiệp vụ công tác công đoàn các giải pháp đảm bảo việc làm 

bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động / Hệ 

thống: Tăng Bình, Ái Phương. - H. : Hồng Đức, 2021. - 400tr. ; 27cm 

Tóm tắt: Gồm các kiến thức về: Đổi mới công tác tổ chức, đảm bảo việc làm 

bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động; 

một số quy định về quyền, trách nhiệm và hoạt động của tổ chức công đoàn; hướng 

dẫn tư vấn về quyền, nghĩa vụ của người lao động khi giao kết, thực hiện hợp đồng 

lao động với đơn vị sử dụng lao động; công đoàn tham gia đối thoại tại nơi làm việc, 

thương lượng tập thể, thoả ước lao động tập thể; công đoàn tham gia xây dựng và 

giám sát thực hiện thang lương, bảng lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi... 

Phân loại: 344.5970188 / NGH307V 
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Ký hiệu kho: Kho Tra Cứu: TC.002222 

Từ khoá: Công đoàn, Lao động, Nghiệp vụ 

66. Tiêu Phương Thuý. Hỏi - Đáp pháp luật về công đoàn / Tiêu Phương Thuý. 

- H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 111tr. ; 19cm. - (Tủ sách pháp luật phổ thông) 

Tóm tắt: Giới thiệu 77 câu hỏi và trả lời liên quan đến các vấn đề về công đoàn 

gồm: những quy định chung; quyền, trách nhiệm của công đoàn và đoàn viên; trách 

nhiệm của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với công đoàn; bảo đảm 

hoạt động của công đoàn cũng như giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật về 

công đoàn. 

Phân loại: 344.5970187 / H428Đ 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.034680 

Kho Mượn: MV.045660 - 45661 

Kho lưu động: LD.002880 - 2881 

Từ khoá: Công đoàn, Pháp luật, Việt Nam, Sách hỏi đáp 

67. Tìm hiểu luật công đoàn - Điều lệ công đoàn - Công tác xây dựng và 

đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở vững mạnh / Quí Lâm, Kim 

Phượng hệ thống. - H. : Thế giới, 2016. - 394tr. : bảng ; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về luật công đoàn - Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. Nghiệp vụ trọng điểm của cán bộ công đoàn cơ sở. Công 

tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công 

đoàn cơ sở. Những chính sách pháp luật mới về lao động và các vấn đề quan hệ lao 

động, quy chế khen thưởng, quản lý. 

Phân loại: 344.5970108702638 / T310H 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.009237 

Từ khoá: Luật công đoàn, Pháp luật, Điều lệ Công đoàn, Việt Nam, Văn bản 

pháp luật 

68. Tìm hiểu luật công đoàn 2013 : Đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp 

thứ 3 thông qua ngày 20-06-2012. Công tác đào tạo, bồi dưỡng tuyền truyền 

trong tổ chức công đoàn / Tăng Bình, Thu Huyền, Ái Phương s.t., hệ thống hóa. - 

H. : Lao động, 2012. - 411tr. ; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về luật công đoàn đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 

3 thông qua ngày 20-06-2012 về công tác đào tạo, bồi dưỡng tuyền truyền trong tổ 

chức công đoàn. 

Phân loại: 344.59701 / T310H 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.004702 



26 
 

Từ khoá: Luật công đoàn, Pháp luật, Văn bản pháp luật, Việt Nam 

69. Tìm hiểu pháp luật lao động và Công đoàn / S.t., b.s.: Đức Dũng, Quốc 

Bình. - H. : Lao động, 2009. - 640tr. : bảng ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày các quan điểm của Đảng, Chính phủ và nhà nước về những 

vấn đề lao động và những quan hệ liên quan đến lao động cũng như tổ chức công 

đoàn: giải quyết đình công, tranh chấp lao động, các quy định về lương và lương tối 

thiểu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, hợp đồng lao động, quyền lợi của người 

lao động, thu - chi ngân sách công đoàn cơ sở, quyền kiểm tra và giám sát của công 

đoàn... 

Phân loại: 344.59701 / T310H 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.025429 

Kho Mượn: MV.020618 - 20619 

Từ khoá: Công đoàn, Lao động, Pháp luật, Việt Nam, Văn bản pháp qui 

70. Tìm hiểu những nội dung mới của Bộ luật Lao động áp ngày 01-05-2013 

chính sách công đoàn, tiền lương và các chế độ ưu đãi khác / Quý Long, Kim Thư 

st, hệ thống hóa. - H. : Lao động, 2013. - 431tr. ; 28cm 

Tóm tắt: Trình bày về các văn bản pháp luật mới về vấn đề lao động, tiền lương, 

chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chính sách đối với người lao động, cán 

bộ công viên chức... 

Phân loại: 344.59701 / T310H 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007017 

Từ khoá: Pháp luật, Luật lao động, Việt Nam 

71.Tình cảm Bác Hồ với công nhân lao động và công đoàn. - H. : Lao động, 

2010. - 416tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Những bài viết, bài nói của Bác với công nhân lao động và tổ chức 

công đoàn. 

Phân loại: 959.704 / T312C 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.026649 

Kho Mượn: MV.041077 

Từ khoá: Hồ Chủ Tịch, Lãnh tụ cách mạng, Chính trị gia, Công nhân, Công 

đoàn, Bài viết, Bài nói 

72. Tổ chức và hoạt động công đoàn / B.s.: Lê Thanh Hà (ch.b.), Đặng Quang 

Điều, Đặng Quang Hợp.... - H. : Lao động, 2013. - 208tr. : bảng, sơ đồ ; 19cm 

ĐTTS ghi: Viện Công nhân - Công đoàn 
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Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về tập đoàn kinh tế. Thực trạng tổ chức và 

hoạt động công đoàn trong tập đoàn kinh tế. Đề xuất các giải pháp đổi mới tổ chức 

và hoạt động công đoàn trong tập đoàn kinh tế ở Việt Nam. 

Phân loại: 331.88113387 / T450C 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.032179 

Kho Mượn: MV.018860 - 18861 

Kho lưu động: LD.007033 - 7034 

Từ khoá: Công đoàn, Hoạt động, Tập đoàn kinh tế, Tổ chức, Việt Nam 

73. Tổ chức và hoạt động công đoàn với xây dựng giai cấp công nhân trong 

tình hình hiện nay. - H. : Lao động, 2008. - 575tr. ; 27cm 

Phân loại: 331.8709597 / T450C 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.004051 

Từ khoá: Tổ chức, Hoạt động, Công đoàn, Xây dựng, Giai cấp công nhân 

74. Tổng công đoàn Việt Nam. Văn kiện đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ 

ba : Từ 11 đến 14-2-1974. - H. : Lao động, 1974. - 279tr. ; 19cm 

Tóm tắt: Bài phát biểu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại buổi khai mạc đại hội 

công đoàn Việt Nam lần thứ ba; nói về giai đoạn mới của cách mạng và nhiệm vụ 

của công đoàn, bài nói của đồng chí Lê Duẩn, báo cáo tình hình và nhiệm vụ. 

Phân loại: 32(V)77(060) / V115K 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.002108 

Từ khoá: Văn kiện đại hội, Công đoàn, Việt Nam 

75. Tra cứu 555 tình huống quan trọng về nghiệp vụ công đoàn dành cho 

chủ tịch công đoàn các cấp / Quang Minh sưu tầm hệ thống hóa. - H. : Tài chính, 

2015. - 399tr. ; 28cm 

Tóm tắt: Được biên soạn dưới dạng hỏi đáp nhằm cung cấp những quy định 

hiện hành và mới nhất liên quan đến tổ chức Công đoàn Việt Nam 

Phân loại: 331.88 / TR100C 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008293 

Từ khoá: Công đoàn, Việt Nam, Nghiệp vụ 

76. Trần Hữu Huỳnh. Cẩm nang pháp luật lao động và công đoàn / B.s.: Trần 

Hữu Huỳnh, Phạm Minh Thanh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 279tr. ; 19cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu nội dung luật công đoàn và luật lao động gồm: những quy 

định chung cho người lao động, việc làm, hợp đồng lao động, tiền lương, thời gian 
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làm việc - nghỉ ngơi, kỷ luật lao động...; Chức năng, quyền, trách nhiệm của các cấp 

công đoàn, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của công đoàn...Trích dẫn nội dung các 

văn bản pháp luật có liên quan. 

Phân loại: 344.59701 / C120N 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.031345 

Kho Mượn: MV.020556 - 20557 

Kho lưu động: LD.006665 

Từ khoá: Luật công đoàn, Luật lao động, Pháp luật, Cẩm nang, Văn bản pháp 

luật, Việt Nam 

77. Trần Mạnh Dũng. Tìm hiểu những điểm mới của luật công đoàn và bộ luật 

lao động năm 2012 / Trần Mạnh Dũng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 318tr. ; 

19cm 

Phụ lục: tr. 109-314 

Tóm tắt: Tìm hiểu những điểm mới trong bộ luật công đoàn và luật lao động 

năm 2012 gồm: chức năng, quyền, trách nhiệm của các cấp công đoàn, nguyên tắc 

tổ chức và hoạt động của công đoàn..; Phân tích về việc làm, hợp đồng lao động, tiền 

lương, thời gian làm việc - nghỉ ngơi, kỷ luật lao động... Trích dẫn nội dung luật công 

đoàn và Bộ luật Lao động 2012. 

Phân loại: 344.59701 / T310H 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.031358 

Kho Mượn: MV.003225 - MV.020617 

Kho lưu động: LD.006669 

Từ khoá: Luật công đoàn, Luật lao động, Pháp luật, Văn bản pháp luật, Việt 

Nam 

78. Trịnh Thị Thanh Thủy. Giải pháp bảo đảm thực thi cam kết về lao động 

và công đoàn trong hiệp định thương mại tự do thế hệ mới / Trịnh Thị Thanh Thủy. 

- H. : Công thương, 2022. - 170tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cam kết, tình hình thực thi cam kết về lao động, công đoàn 

trong hiệp định thương mại tự do thế hệ mơi và điều kiện thực thi. Nêu ra quan điểm, 

giải pháp đảm bảo thực thi cam kết về lao động và công đoàn trong hiệp định thương 

mại tự do thế hệ mơi. 

 Phân loại: 382.91164 / GI-103P 

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.048329 

 Kho Mượn: MV.074965 - 74966 
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 Kho lưu động: LD.033099 - 33100 

 Từ khoá: Thương mại tự do, Lao động, Công đoàn 

 79. Tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc - bế mạc hội nghị trong hoạt động 

công đoàn quy định mới về tiền lương, phụ cấp của cán bộ công đoàn chuyên 

trách / Thùy Linh, Việt Trinh s.t. và hệ thống hóa. - H. : Lao động, 2011. - 479tr. ; 

28cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu một số diễn văn trong tổ chức công đoàn, tìm hiểu về điều 

lệ và luật công đoàn, quản lí tài chính trong các cấp công đoàn và quy định về tiền 

lương trợ cấp cho cán bộ công đoàn chuyên trách, khen thưởng, kỉ luật, bổ nhiệm... 

cán bộ công đoàn. 

 Phân loại: 344.59701 / T527T 

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006459 

Từ khoá: Công đoàn, Diễn văn, Tiền lương, Hội nghị 

80. Vũ Minh Tiến. Dự báo tác động tới việc làm, quan hệ lao động và hoạt 

động công đoàn khi Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại tự do : Sách tham 

khảo / Vũ Minh Tiến. - H. : Lao động, 2016. - 252tr. ; 19cm 

 ĐTTS ghi: Viện Công nhân và Công đoàn. - Phụ lục: tr. 138-328. - Thư mục: 

tr. 241-245 

 Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam và cam kết chủ 

yếu về lao động - công đoàn trong các hiệp định thương mại tự do nói chung và hiệp 

định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương nói riêng và khuyến nghị về 

hoạt động công đoàn khi Việt Nam gia nhập TPP. 

 Phân loại: 331.0409597 / D550B 

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.036259 

Kho Mượn: MV.051577 - 51578 

Kho lưu động: LD.005307 - 5308 

Từ khoá: Hiệp định thương mại tự do, Hoạt động công đoàn, Quan hệ lao động, 

Việc làm, Sách tham khảo, Việt Nam, Sách tham khảo 

81. Vũ Minh Tiến. Nâng cao năng lực hoạt động của Liên đoàn lao động huyện, 

công đoàn khu công nghiệp đáp ứng yêu cầu mới / Vũ Minh Tiến ch.b.. - H. : Lao 

động, 2014. - 158tr. : bảng, sơ đồ ; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Công nhân và Công đoàn. - Phụ lục: tr. 134-149. - Thư mục: 

tr. 150-155 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm, yếu tố hợp thành và yêu cầu nâng cao năng lực 

hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; thực trạng năng lực hoạt động của 
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Liên đoàn lao động huyện, công đoàn khu công nghiệp và những thách thức đặt ra; 

yêu cầu mới đặt ra và giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của Liên đoàn lao động 

huyện, công đoàn khu công nghiệp. 

Phân loại: 331.883209597 / N122C 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.035074 

Kho Mượn: MV.046396 - 46397 

Kho lưu động: LD.003759 - 3761 

Từ khoá: Công đoàn, Huyện, Khu công nghiệp, Liên đoàn lao động, Năng lực 

hoạt động, Việt Nam 

82. Vũ Quang Thọ. Giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam hiện nay - 

Thách thức và triển vọng / B.s.: Vũ Quang Thọ (ch.b.), Lê Thanh Hà, Vũ Thị Hà.... 

- H. : Lao động, 2016. - 300tr. ; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Công nhân và Công đoàn 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam 

hiện nay. Những thách thức đặt ra với phong trào công nhân, công đoàn Việt Nam 

trong thời gian tới. Triển vọng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt 

Nam. 

Phân loại: 305.56209597 / GI-103C 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.038016 

Kho Mượn: MV.055276 - 55277 

Kho lưu động: LD.018049 - 1805 

Từ khoá: Giai cấp công nhân, Công đoàn, Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

II. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VÀ GIAI CẤP 

CÔNG NHÂN TRONG SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA DÂN TỘC 

83. Chủ tịch Tôn Đức Thắng lãnh tụ của giai cấp và tổ chức công đoàn Việt 

Nam. - H. : Lao động, 2010. - 591tr. ; 27cm 
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  Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức 

Thắng (1888-1980), quê tỉnh Long Xuyên (nay tỉnh An Giang). Vai trò của Chủ tịch 

Tôn Đức Thắng với phong trào công đoàn Việt Nam. 

 Phân loại: 959.704092 / CH500T 

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.009803 

 Từ khoá: Công đoàn, Nhân vật lịch sử, Phong trào cách mạng, Thế kỉ 20, Tiểu 

sử, Tôn Đức Thắng - chính trị gia (1888 - 1980 ), An Giang, Việt Nam 

 84. Công đoàn Việt Nam 9 mốc son lịch sử 1929-2006 / b.s: Lê Ngọc Tú 

(ch.b), Đào Thanh Hải, Trường Hồng Nga.... - H. : Lao động, 2006. - 506tr. ; 27cm 

 Tóm tắt: Giai cấp công nhân với Đảng và nội dung cơ bản của các Đại hội Công 

Đoàn VN lần thứ 1-19 cùng các hoạt động Quốc tế của Công Đoàn Việt Nam, các 

văn bản mới nhất về tổ chức, hoạt động của Công đoàn Việt Nam. 

 Phân loại: 331.8809597 / C455Đ 

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.002580 

 Kho Mượn: MV.001925 - MV.054270 

 Từ khoá: Công đoàn, Việt Nam, Lịch sử 

 85. Công đoàn với phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động 

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. - H. : Lao động, 2005. 

- 235 tr. ; 19 cm. - (Tổng liên đoàn lao động Việt Nam viện công nhân và công đoàn) 

 Tóm tắt: Cuốn sách gồm có ba chương: Cơ sở lý luận và pháp lý để công đoàn 

tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động ; Thực 

trạng phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đổi mới ; Các 

giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động góp 

phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

  Phân loại: 32(V)773 / C455Đ 

  Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.017833 

 Kho Mượn: MV.001953 

 Từ khoá: Công đoàn, Phong trào công đoàn, Phong trào thi đua, Công nhân, 

Viên chức, Lao động, Hiện đại hóa 

 86. Công đoàn với việc thương lượng và kí kết thỏa ước lao động tập thể, 

tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của công nhân, lao động và giải quyết tranh 

chấp lao động/ Nguyễn Viết Vượng ch.b.. - H. : Lao động, 2005. - 183 tr. ; 19 cm 

 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công đoàn Việt Nam 

  Phân loại: 34(V)91 / C455Đ 
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 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.017834 

 Kho Mượn: MV.003104 

 Từ khoá: Pháp luật, Lao động, Giải quyết, Khiếu nại Tố cáo, Công nhân, Công 

đoàn 

 87. Đan Tâm. 80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân và công 

đoàn Việt Nam / Đan Tâm. - H. : Lao động, 2009. - 272tr. ; 21cm 

 Tóm tắt: Đảng Cộng sản Việt Nam nói về giai cấp công nhân, Công đoàn Việt 

Nam. Đảng lãnh đạo giai cấp công nhân và Công đoàn. Các văn kiện lịch sử chính. 

 Phân loại: 324.25970755 / T104M 

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.022504, VN.025326 

 Kho Mượn: MV.018473-18474 

 Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Giai cấp công nhân, Công đoàn, Việt Nam 

 88. Đảng Cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt 

Nam. - H. : Lao động, 2009. - 520tr. ; 21cm 

 Mục lục: tr.511-519 

 Tóm tắt: Tập hợp các bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Trung 

ương tại các hội nghị về quán triệt quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, về giai cấp 

công nhân và tổ chức công đoàn. Vai trò công đoàn trong công tác tuyên truyền, vận 

động, tập hợp và tổ chức các phong trào cách mạng. 

 Phân loại: 324.2597071 / Đ106C 

 Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.018292-18293 

 Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Việt Nam, Báo cáo 

 89. Đỗ Quang Hưng. Bác Hồ với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam / 

Đỗ Quang Hưng. - In lần thứ 3. - H : Lao động, 2001. - 247tr 

 Tóm tắt: Giới thiệu tình cảm và công lao sự nghiệp của Bác Hồ đối với sự phát 

triển của giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam. 

 Phân loại: 335.4346 / B101H 

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.013925 

 Kho Mượn: MV.001101 

 Kho lưu động: LD.016922 

 Từ khoá: Hồ Chí Minh, Danh nhân thế giới, Giai cấp công nhân, Công đoàn 

Việt Nam, 1890-1969, Lãnh tụ Cách mạng, Chính trị gia 
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 90. Lê Duẩn. Vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam và nhiệm vụ công đoàn 

trong các mạng xã hội chủ nghĩa / Lê Duẩn. - H. : Sự thật, 1975. - 159tr. ; 19cm 

Tóm tắt: Đường lối và nhiệm vụ cách mạng Việt Nam, sứ mệnh lịch sử và vai 

trò của giai cấp công nhân đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc. 

Phân loại: 32(V)773 / V103T 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.002582 

Từ khoá: Giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam, Cách mạng xã hội chủ 

91. Lê Hồng Tâm. Về vai trò công đoàn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 

xã hội. / Lê Hồng Tâm. - H. : Lao động, 1972. - 91tr. ; 19cm. - (Học tập những quan 

điểm của Lê-Nin) 

Phân loại: 32(V)77 / V250V 

Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.001928 

Từ khoá: Công đoàn, Xây dựng chủ nghĩa xã hội 

92. Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn (1860-1945) : Sơ thảo lần 

thứ nhất. - Tái bản có bổ sung. - H. : Lao động, 1976. - 175tr. ; 19cm 

ĐTTS ghi: Ban nghiên cứu lịch sử công đoàn Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu sự ra đời của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt 

Nam thời kỳ đấu tranh tự phát trong phong trào công nhân Việt Nam và vai trò của 

giai cấp công nhân và nông hội trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở 

Việt Nam. 

Phân loại: 32(V)77(09) / L302S 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.002219 

Từ khoá: Phong trào công nhân, Lịch sử công đoàn, Việt Nam, Lịch sử 

93. Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Lâm Đồng (1929 - 

2004). - H. : Lao động, 2004. - 259tr. ; 19cm 

 ĐTTS ghi: Liên đoàn lao động Tỉnh Lâm Đồng 

 Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 3 phần chính :  

Phần I: Phong trào công nhân và công đoàn Lâm Đồng từ khi hình thành đến cách 

mạng tháng tám 1945. 

Phần II: Phong trào công nhân và công đoàn Lâm Đồng trong hai cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược (1945 - 1975). 

Phần III: Phong trào công nhân và công đoàn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc (1975 - 7/2004). 
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Phân loại: 331.870959769 / L302S 

Ký hiệu kho: Kho Địa Chí: DC.000090 - 91 

Từ khoá: Công nhân, Công đoàn, Địa chí, Lâm Đồng, Lịch sử 

94. Nguyễn Đức Cảnh người cộng sản kiên trung. Nhà hoạt động công đoàn 

mẫu mực của giai cấp công nhân Việt Nam / Đỗ Mười, Đặng Ngọc Tùng, Lê Mậu 

Hãn.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 331tr. ; 21cm 

 Tóm tắt: Bao gồm một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Công đoàn, 

các nhà khoa học về cuộc đời, sự nghiệp và những trước tác của đồng chí Nguyễn 

Đức Cảnh. 

Phân loại: 324.259707092 / NG527Đ 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.032883 

Kho Mượn: MV.018250 

Từ khoá: Lịch sử, Thời kì thuộc Pháp, Nguyễn Đức Cảnh, 1908-1932, Chính 

trị gia, Việt Nam 

95. Nguyễn Tam Ngô. Mấy vấn đề cơ bản về công tác công đoàn vùng mới giải 

phóng. / Nguyễn Tam Ngô. - H. : Lao động, 1977. - 73tr. ; 19cm 

Tóm tắt: Mấy vấn đề cơ bản về công tác đoàn vùng mới giải phóng: Xây dựng, 

đào tạo, phát triển, cải tiến phương pháp hoạt động công đoàn. Những nhiệm vụ cụ 

thể trong giai đoạn này. 

Phân loại: 32(V)77 / M126V 

Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.001935 

Từ khoá: Công đoàn, Xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội, Công tác 

Từ khoá: Pháp luật, Luật lao động, Văn bản pháp luật, Việt Nam 

96. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng 

đối với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam. - H. : Lao động, 2010. - 420tr. ; 

19cm 

Tóm tắt: Vai trò của Đảng đối với giai cấp công nhân Việt Nam. Những văn 

bản mới của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về xây dựng giai cấp công nhân, 

đội ngũ cán bộ công đoàn. 

Phân loại: 324.2597071 / PH110H 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.026741 

Kho Mượn: MV.018367 - 18368 

Kho lưu động: LD.007102 
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Từ khoá: Công đoàn, Đảng cộng sản Việt nam, Vai trò 

97. Trần Thanh Hải. Vai trò đại diện của công đoàn cơ sở đối với đoàn viên 

và người lao động tại doanh nghiệp / Trần Thanh Hải, Phạm Thị Thu Lan. - H. : Lao 

động, 2022. - 280tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn về vai trò đại diện của công đoàn đối với đoàn viên và người lao động tại doanh 

nghiệp; Chương 2: Thực hiện vai trò đại diện của công đoàn tại doanh nghiệp; 

Chương 3: Đề xuất giải pháp đổi mới vai trò đại diện của công đoàn tại doanh nghiệp. 

Phân loại: 331.8709597 / V103T 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.048273 

Kho Mượn: MV.074937 - 74938 

Kho lưu động: LD.033029 - 33030 

Từ khoá: Công đoàn, Người lao động, Doanh nghiệp 

98. Trí thức hóa công nhân và nhiệm vụ của công đoàn/ Lê Thanh Hà ch.b. 

Vũ Minh Tiến, Đồng Thị Thương Hiền, Trần Tố Hảo b.s.. - H. : Lao Động, 2012. - 

283tr. ; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề về trí thức hóa công nhân và vai trò của công 

đoàn; thực trạng đội ngũ công nhân trí thức ở Việt Nam hiện nay; các giải pháp xây 

dựng, phát triển đội ngũ công nhân trí thức và nhiệm vụ của công đoàn trong quá 

trình thực hiện trí thức hóa công nhân. 

Phân loại: 331.8 / TR300T 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.031274 

Kho Mượn: MV.017389 - 17390 

Kho lưu động: LD.007144 

Từ khoá: Tri thức, Công nhân, Việt Nam, Công đoàn 

 99. Vai trò của công đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật 

cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp và khu chế xuất / Hoàng 

Nam, Thanh Dung b.s.. - H. : Lao động, 2016. - 540tr. ; 21cm 

 Tóm tắt: Trình bày một số văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách 

đổi mới với công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất. Công đoàn với việc 

nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho công nhân lao động 

trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. 

 Phân loại: 344.5970102638 / V103T 

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.037973 
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 Kho Mượn: MV.055281 - 55282 

 Kho lưu động: LD.018051 - 18052 

 Từ khoá: Công đoàn, Pháp luật, Lao động, Văn bản pháp qui, Việt Nam 

 100. Vai trò của công đoàn trong thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực hiện 

phản biện xã hội tại doanh nghiệp / B.s.: Hoàng Thị Nga (ch.b.), Vũ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chu Du.... - H. : Lao động, 2020. - 327tr. ; 21cm 

 Phân loại: 331.87 / V103T 

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.046917 

 Kho Mượn: MV.071690 - 71691 

 Kho lưu động: LD.031875 - 31876 

 Từ khoá: Công đoàn, Giám sát, Doanh nghiệp 

 101. Văn kiện Đại hội công đoàn viên Việt Nam. - H. : [Knxb], 2003. - 187tr. ; 

21cm 

 ĐTTS ghi: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam công đoàn viên chức Việt Nam 

 Phân loại: 331.8709597 / V115K 

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.048292 

 Từ khoá: Văn kiện, Đại hội, Công đoàn 

 102. Văn kiện Đại hội lần thứ IV Công đoàn Việt Nam : Họp từ ngày 8-5 

đến 11-5-1978. - H. : Lao động, 1978. - 259tr. ; 19cm 

 Tóm tắt: Tài liệu này nói về kỳ đại hội lần thứ 4 của Công đoàn Việt Nam. Về 

diễn văn các bài phát biểu , các báo cáo và nghị quyết của đại hội. 

 Phân loại: 32(V)77(060) / V115K 

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.003291 

 Kho Mượn: MV.001931 

 Từ khoá: Công đoàn Việt Nam, Đại hội, Văn kiện 

103. Viết Linh. Nguyễn Đức Cảnh : Truyện ký / Viết Linh, Giang Hà Vi. - H. 

: Thanh niên, 2017. - 259tr. ; 21cm. - (Tấm gương tuổi trẻ Việt Nam) 

Tóm tắt: Gồm các bài viết về đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - người chiến sĩ Cộng 

sản trung kiên, bất khuất, lãnh tụ đầu tiên của phong trào công nhân và tổ chức công 

đoàn Việt Nam, một trong những người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Phân loại: 959.703092 / NG527Đ 

Ký hiệu kho: Kho lưu động: LD.023220-23225, LD.023775-23778 
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Từ khoá: Nguyễn Đức Cảnh (1908-1932),Lịch sử, Việt Nam, Truyện kí 


